
TT MSV Mã lớp

Các khoản 

nợ/thừa các kỳ 

trước

Học phí kỳ 

2/23-24

Đã nộp trước 

thu

Nộp đến 14h 

ngày 20/5

Chưa nộp 

đến 20/5
Ghi chú

1 20028002 K27.NCS.HTTT 0 7.975.000 0 7.975.000 0

2 20028003 K27.NCS.HTTT 0 7.975.000 0 7.975.000 0

3 21028010 K28NCS -50.000 15.950.000 0 15.900.000 0

4 21028001 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

5 21028003 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

6 21028004 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

7 21028005 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

8 21028013 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

9 22027003 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

10 22027004 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

11 22027007 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

12 22027008 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

13 22027011 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

14 22028002 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

15 19028004 K26.NCS.KTVT 0 7.975.000 0 7.975.000 0

16 20028017 K27NCS 0 7.975.000 0 7.975.000 0

17 20028005 K27NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

18 21028002 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

19 21028012 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

20 21028014 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

21 22027002 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

22 23028012 K30.NCS.CKT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

23 23028013 K30.NCS.CKT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

24 23028014 K30.NCS.CKT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

25 23028015 K30.NCS.CKT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

26 23028005 K30.NCS.HTTT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

27 23028010 K30.NCS.KTĐT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

28 23028006 K30.NCS.KTPM 0 18.000.000 0 18.000.000 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

29 23028001 K30.NCS.KHMT 0 18.000.000 0 18.000.000 0

30 23028007 K30.NCS.KHMT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

31 23028008 K30.NCS.KHMT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

32 23028009 K30.NCS.MMT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2

33 23028016 K30.NCS.VLKT 0 18.000.000 18.000.000 0 0 Nộp lúc nhập học đợt 2
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34 22027001 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

35 22027006 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

36 23028004 K30.NCS.HTTT 0 18.000.000 0 18.000.000 0

37 23028003 K30.NCS.KTVT 0 18.000.000 0 18.000.000 0

38 19028006 K26.NCS.HTTT 0 7.975.000 0 7.975.000 0

39 20028007 K27.NCS.KHMT 0 7.975.000 0 7.975.000 0

40 20028015 K27NCS 0 7.975.000 0 7.975.000 0

41 21028008 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

42 21028011 K28NCS 0 15.950.000 0 15.950.000 0

43 22028004 K29NCS 0 18.000.000 0 18.000.000 0

44 19028008 K26.NCS.KTPM -6.737.500 7.975.000 0 0 1.237.500

45 19028003 K26.NCS.KTĐT 0 7.975.000 0 0 7.975.000

46 20028004 K27.NCS.HTTT 0 7.975.000 0 0 7.975.000

47 20028006 K27.NCS.HTTT 0 7.975.000 0 0 7.975.000

48 20028012 K27NCS 0 7.975.000 0 0 7.975.000

49 20028014 K27NCS 0 7.975.000 0 0 7.975.000

50 20028016 K27NCS 0 7.975.000 0 0 7.975.000

51 19028005 K26.NCS.KTVT 1.595.000 7.975.000 0 0 9.570.000

52 19028010 K26.NCS.VLLKNN 7.975.000 7.975.000 0 0 15.950.000

53 21028009 K28NCS 0 15.950.000 0 0 15.950.000

54 22027005 K29NCS 0 18.000.000 0 0 18.000.000

55 22027010 K29NCS 0 18.000.000 0 0 18.000.000

56 22027012 K29NCS 0 18.000.000 0 0 18.000.000

57 22028003 K29NCS 0 18.000.000 0 0 18.000.000

58 23028002 K30.NCS.KTVT 0 18.000.000 0 0 18.000.000

59 20028010 K27.NCS.KHMT 12.760.000 7.975.000 0 0 20.735.000

60 19028009 K26.NCS.KTĐT 22.600.000 7.975.000 0 0 30.575.000

61 22027009 K29NCS 18.000.000 18.000.000 0 0 36.000.000

62 20028011 K27.NCS.KHMT 42.010.000 7.975.000 0 0 49.985.000 Đang làm thủ tục để xóa tên


